[image: TH-THCS VIET NAM]
[image: TH-THCS VIET NAM]
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 19
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (1,5 điểm)
Bài 1:	(0,75 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đúng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. 

Chọn đáp án đúng nhất. Số  thỏa mãn là


A. .		B. .




C.  hoặc .		D. hoặc .
Câu 2. 
Tổng hiệu nào sau đây không chia hết cho .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. 
Để  thì


A..		B.  .

C. .		D. Cả đáp án A và C.
Bài 2:	( 0,75 điểm) Các khẳng định sau đúng hay sai? 
Câu 1. Hai đường thẳng phân biệt chỉ có một điểm chung.
Câu 2. 




Hai tia  và  đối nhau thì điểm  nằm giữa hai điểm  và .
Câu 3. Hai điểm thuộc một đường thẳng tạo nên bốn tia và một đoạn thẳng.
II. PHẦN TỰ LUẬN  (8,5 điểm)
Bài 1:	(2,5 điểm) Tính hợp lý nếu được


a) 		b) 


c) 	d)  

Bài 2:	(2,5 điểm): Tìm  biết


a) 		c) 


b) 		d) 
Bài 3:	(1,5 điểm) 

1) Chứng minh rằng: 





2) Tìm số tự nhiên để  chia hết cho và chia cho  dư .









Bài 4:	(2 điểm) Vẽ đường thẳng . Lấy điểm  thuộc đoạn thẳng . Lấy điểm  thuộc tia  nhưng không thuộc đoạn thẳng . Lấy điểm  thuộc tia đối của tia  nhưng không thuộc đoạn thẳng .
a) Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ?

b) Kể tên các tia trùng với tia ?



c) CMR:  nằm giữa  và .

Bài 5:	(0,5 điểm) Tìm một số chính phương có ba chữ số biết rằng có chia hết cho.
-----HẾT----


ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: (0,75 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đúng trước câu trả lời đúng:
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	D
	B
	D



Câu 4. 

Chọn đáp án đúng nhất. Số  thỏa mãn là


A. .		B. .




C.  hoặc .		D. hoặc .
Lời giải
Chọn D

Ta có 


 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 
Câu 5. 
Tổng hiệu nào sau đây không chia hết cho .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B




Vì , ,  đều không chia hết cho 
Câu 6. 
Để  thì


A..		B.  .

C. .		D. Cả đáp án A và C.
Lời giải
Chọn D





Vì số  có chữ số tận cùng là  nên số luôn chia hết cho  với mọi chữ số .

Suy ra 
Bài 2: ( 0,75 điểm) Các khẳng định sau đúng hay sai? 
BẢNG ĐÁP ÁN

	Câu 1
	Câu 2 
	Câu 3

	SAI
	ĐÚNG
	ĐÚNG



Câu 1.	Hai đường thẳng phân biệt chỉ có một điểm chung.
Lời giải
Sai. Vì hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt nhưng không có điểm chung.





Câu 2. 	Hai tia  và  đối nhau thì điểm  nằm giữa hai điểm  và 
Lời giải








Đúng. Vì hai tia và  đối nhau thì ba điểm , ,  thẳng hàng và hai điểm  và  nằm khác phía so với điểm .
Câu 3.	Hai điểm thuộc một đường thẳng tạo nên bốn tia và một đoạn thẳng.  
Lời giải









Đúng. Ví dụ trên đường thẳng , lấy hai điểm  và  thuộc đường thẳng . Ta có bốn tia , , , và một đoạn thẳng 
II.  PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1:	(2,5 điểm) Tính hợp lý nếu được


a) 		b) 


c) 	d)  
Lời giải

a) 







b) 











c) 









d) 











Bài 2:	(2,5 điểm): Tìm  biết


a) 		c) 


b) 		d) 
Lời giải

a) 













Vậy

b) 











Vậy 

c) 






 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 


Vậy  hoặc 

d) 
suy ra:



 hoặc  hoặc 



 hoặc  hoặc 



 hoặc  hoặc 



 hoặc  hoặc 



Vậy ; ; 
Bài 3:	(1,5 điểm) 

1) Chứng minh rằng: 





2) Tìm số tự nhiên để  chia hết cho và chia cho  dư .
Lời giải

1) Xét  

Vì 

Vậy 





2) Tìm số tự nhiên để  chia hết cho và chia cho  dư .



Vì  chia cho 5 dư 3 nên  hoặc  (1)


Mà chia hết cho 2 nên  là số chẵn (2)

Từ (1) và (2) ta có 









Bài 4:	(2 điểm) Vẽ đường thẳng . Lấy điểm  thuộc đoạn thẳng . Lấy điểm  thuộc tia  nhưng không thuộc đoạn thẳng . Lấy điểm  thuộc tia đối của tia  nhưng không thuộc đoạn thẳng .
a) Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ?

b) Kể tên các tia trùng với tia ?



c) CMR:  nằm giữa  và .
Lời giải
[image: ]










a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: ; ; ; ; ; ; ; ; ; .



b) Các tia trùng với tia  là: ; .





c)  thuộc đoạn thẳng  nên  nằm giữa  và .	(1)





 thuộc tia  nên ,  nằm cùng phía so với .		(2)







 thuộc tia đối của tia  và  không thuộc đoạn thẳng  nên ,  nằm cùng phía so với .  (3)




Từ (1); (2); (3)   nằm giữa  và .

Bài 5:	(0,5 điểm) Tìm một số chính phương có ba chữ số biết rằng có chia hết cho.
Lời giải


Gọi số chính phương có ba chữ số cần tìm là  






Theo đề bài có    

Mà  là số chính phương



   (1)

Lại có 



 







 (thỏa mãn)

Mà 


 (thỏa mãn)

Vậy số cần tìm là: .
------HẾT------
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Đ
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A.
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.
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2;4;6;8
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1;3;5;7;9
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Î
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ng th


?


ng phân bi


?


t ch


?


 


có m


?


t đi


?


m chung.
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Hai tia 


AB
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AC


 


đ
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i nhau thě 


đi


?


m 


A
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?


m gi


?


a hai đi


?


m 


B
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Câu 3.


 


Hai đi
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m thu
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II.
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?
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?
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?
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Bŕi 1:
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?


u đư


?
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a) 
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b) 
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c) 
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+-+


 


d) 
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t
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nhiên 


a


đ
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?


t cho 


2
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dư 


3


.
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ng 
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m 
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ng 


MN


.


 


a) 
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tên các tia trùng v


?
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?
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Đ? 19 

I. PH?N TR?C NGHI?M  (1,5 đi?m) 

Bài 1: (0,75 đi?m) Ch?n câu tr? l?i đúng b?ng cách khoanh tròn ch? cái đúng trư?c câu tr? l?i 

đúng: 

Câu 1. Ch?n đáp án đúng nh?t. S? x th?a mãn (5)(39)0xxlà 

A. 5x.  B. 3x. 

C. 9x ho?c 3x.  D. 5xho?c 3x. 

Câu 2. T?ng hi?u nào sau đây không chia h?t cho 6. 

A. 4854. B. 801719. C. 5436. D. 6012. 

Câu 3. Đ? 342a thì 

A.



0;2;4;6;8a.  B.  



2;4;6;8a. 

C. 



1;3;5;7;9a.  D. C? đáp án A và C. 

Bài 2: ( 0,75 đi?m) Các kh?ng đ?nh sau đúng hay sai?  

Câu 1. Hai đư?ng th?ng phân bi?t ch? có m?t đi?m chung. 

Câu 2. Hai tia AB và AC đ?i nhau thì đi?m A n?m gi?a hai đi?m B và C. 

Câu 3. Hai đi?m thu?c m?t đư?ng th?ng t?o nên b?n tia và m?t đo?n th?ng. 

II. PH?N T? LU?N  (8,5 đi?m) 

Bài 1: (2,5 đi?m) Tính h?p lý n?u đư?c 

a) 731691731  b) 28.5628.4672.5572.45 

c) 

32

18187:297.122.5 d) 



2

2

2006992.3







  

Bài 2: (2,5 đi?m): Tìm x bi?t 

a) 



125121789x  c) 



2

23

343283x

 

b) 

124

2.310.34.27

x

  d) 



86

2323xx

 

Bài 3: (1,5 đi?m)  

1) Ch?ng minh r?ng: 



543

5557 

2) Tìm s? t? nhiên ađ? 678a chia h?t cho 2và chia cho 5 dư 3. 

Bài 4: (2 đi?m) V? đư?ng th?ng MN. L?y đi?m K thu?c đo?n th?ng NM. L?y đi?m I thu?c tia 

KN nhưng không thu?c đo?n th?ng NM. L?y đi?m H thu?c tia đ?i c?a tia NI nhưng không thu?c 

đo?n th?ng MN. 

a) K? tên các đo?n th?ng có trong hình v?? 

b) K? tên các tia trùng v?i tia NK? 

c) CMR: K n?m gi?a H và I. 

Bài 5: (0,5 đi?m) Tìm m?t s? chính phương có ba ch? s? bi?t r?ng có chia h?t cho56. 

-----H?T---- 

  

